       UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II TOÁN 6
Năm học 2017 – 20168
A. SỐ HỌC
I. Lý thuyết
Câu hỏi ôn tập chương III (SGK – 62)

II. Bài tập tham khảo
Bài 1. Tính hợp lí 
	a) 2155– (174 + 2155) + (-68 + 174)      

b) 25 . 72 + 25 . 21 – 49 . 25

c) 35.(14 –23) – 23.(14–35)
	d) –1911 – (1234 – 1911)                 

e) 32.( -39) + 16.( –22)

f) 44.( –36) + 22.( –28)




Bài 2. Tìm x
[image: image1.wmf]Î

Z, biết
a) –5x – (–3) = 13       b)15– ( x –7 ) = – 21     c) | x – 3| –7 = 13    d)17 – (43 – 
[image: image2.wmf]x

) = 45    
e) –12(x - 5) + 7(3 - x) = 5    f) (x – 2).(x + 4) = 0    g)
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     h)2x2 – 3 = 29  i)(x – 3)(x – 5) < 0

Bài 3. Thực hiện phép tính
 a) 
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Bài 4. Tính nhanh
a) 50% .
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Bài 5. Tìm x, biết

a) 
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Bài 6. Một tr​ường học có 1200 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 
[image: image32.wmf]5
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 tổng số, số học sinh khá chiếm 
[image: image33.wmf]1

3

 tổng số, số còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của tr​ường này.

Bài 7. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 
[image: image34.wmf]1
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m

, chiều rộng bằng 
[image: image35.wmf]3
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 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của khu vườn đó.
Bài 8. Trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 
[image: image36.wmf]10

3

và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng ?
Bài 9. Một tổ công nhân phải trồng số cây trong ba đợt. Đợt I tổ trồng đư​ợc 
[image: image37.wmf]1
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tổng số cây. Đợt II tổ trồng đ​ợc 
[image: image38.wmf]3
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số cây còn lại phải trồng. Đợt III tổ trồng hết 160 cây. Tính tổng số cây mà đội công nhân đó phải trồng.
Bài 10. Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 
[image: image39.wmf]1
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số cam và 
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 quả; lần thứ hai bán 
[image: image41.wmf]1
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số cam còn lại và 
[image: image42.wmf]1
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 quả; lần thứ ba bán 
[image: image43.wmf]1
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số cam còn lại và 
[image: image44.wmf]3
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quả. Cuối cùng còn lại 24 quả cam. Hỏi số cam bác nông dân mang đi bán?
Bài 11.Trong đợt mưa lũ vừa qua, người dân Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn vì dưa hấu mất mùa, hàng tấn dưa đang đứng trước nguy cơ bị hỏng nếu như không được tiêu thụ kịp thời. Để giúp bà con nông dân, đội tình nguyện trường THCS ĐT Việt Hưng đã mang 9000 quả dưa về Quận Long Biên bán. Họ chia làm 3 đội, đội thứ nhất mang 
[image: image45.wmf]1

3

tổng số dưa đi bán. Đội thứ hai mang 45 % số dưa còn lại đi bán. 

a) Tính số dưa mỗi đội mang đi bán.

b) Tính tỉ số phần trăm số dưa mà đội thứ nhất và đội thứ ba mang đi bán so với tổng số dưa.
Bài 12
1) Tính tổng

   

a) 
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b) 
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 2) Với giá trị nào của x 
[image: image48.wmf]Î

 Z các phân số sau có giá trị là 1 số nguyên
a. 
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 3) Rút gọn các biểu thức
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1.1.1...1

1.32.43.599.101

A

æöæöæöæö

=++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø

         
[image: image54.wmf]232012
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4) Cho tổng 
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, chứng tỏ rằng 1 < S < 2, từ đó suy ra S không phải là số tự nhiên.
B. HÌNH HỌC
I. Lý thuyết
Câu hỏi ôn tập chương II (SGK – 95)

II. Bài tập tham khảo
Bài 1. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Om, vẽ các tia On, Op sao cho 


[image: image56.wmf]·

mOn

= 500, 
[image: image57.wmf]·

mOp

 = 1300
a) Trong 3 tia Om, On, Op tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Tính góc nOp.

b) Vẽ tia phân giác Oa của góc nOp. Tính 
[image: image58.wmf]·

aOp

?

Bài 2. Cho hai góc kề nhau 
[image: image59.wmf]·

aOb

 và 
[image: image60.wmf]·

aOc

 sao cho 
[image: image61.wmf]·

aOb

 = 350 và 
[image: image62.wmf]·

aOc

 = 550. Gọi Om là tia đối của tia Oc. 

a) Tính số đo các góc: 
[image: image63.wmf]·

aOm

 và 
[image: image64.wmf]·

bOm

?

b) Gọi On là tia phân giác của góc bOm. Tính số đo góc aOn?

c) Vẽ tia đối của tia On là tia On’. Tính  số đo góc mOn

        Bài 3. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho 
[image: image65.wmf]·
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a) Trong ba tia Ox , Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?

b) So sánh góc
[image: image66.wmf]·

tOy

và góc
[image: image67.wmf]·

xOt

?
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

d) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox, khi đó tia Oy có là phân giác của góc zOt không? Vì sao?

Bài 4. Trên đường thẳng xx' lấy điểm O tùy ý. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xx' vẽ tia Oy, tia Oz sao cho góc xOz = 300,  góc x'Oy = 1200
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Chứng tỏ Oz là tia phân giác của góc xOy.
c) Gọi Oz' là tia phân giác góc x'Oy, tính góc zOz'.
Bài 5. Cho 2 đường tròn (O; 4cm) và (O’; 2cm) sao cho khoảng cách giữa hai tâm O và O’ là 5cm. Đường tròn (O; 4cm) cắt đoạn OO’ tại điểm Avà đường tròn (O’; 2cm) cắt đoạn OO’ tại B.

a) Tính O’A, BO, AB?

b) Chứng minh A là trung điểm của đoạn O’B?   
Bài 6. Vẽ tam giác ABC sao cho BC = 5cm, AB = 3cm, AC = 4cm.

a) Đo các góc của tam giác ABC rồi cho biết kết quả

b) Vẽ đường tròn bán kính 2,5 cm có tâm O là trung điểm BC. Có nhận xét gì về ba đỉnh của tam giác ABC đối với đường tròn.  
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